Họ và tên: …………………………………………………… Lớp 2A…..
Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Xác định các câu sau thuộc kiểu câu gì?
a. Bạn Hùng đang vẽ một bông hoa.                ....................................
b. Bạn Hùng là người vẽ giỏi nhất lớp.            ....................................
c. Sách vở là đồ dùng học tập của em.             ....................................
d. Mẹ em đang là quần áo.                                ....................................
e. Những bông hoa hồng đỏ thắm như nhung.  ...................................
Bài 2: Gạch chân từ không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau và đặt tên cho nhóm từ:
a. Sách, vở, bàn ghế, giáo viên, học tập, học sinh, ông bà, bồ câu, thỏ.
Là những từ chỉ ....................................
b. Học bài, đọc sách, lên bảng, học sinh, nhặt rau, trông em, nấu cơm.
Là những từ chỉ ....................................
c. Chăm chỉ, ngoan ngoãn, thông minh, đẹp đẽ, quét nhà, trắng trẻo, xinh xắn.
Là những từ chỉ ....................................
Bài 3: Tìm các từ chỉ sự vật thích hợp điền vào chổ chấm:
a. ...................là học sinh lớp 2A6.
b. .......................................lớp em có màu xanh.
c. Mùa hè, ...................................... nở đỏ rực.
d. Chim ........................... hót véo von trên cây.
Bài 4: Gạch chân các từ chỉ đặc điểm có trong các câu sau:
a. Bạn ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
b. Mặt trời đỏ rực như một hòn lửa khổng lồ.
c. Những bông hoa cúc vàng tươi.
d. Đôi mắt em bé tròn xoe và đen láy.
e. Mẹ em là người hiền lành.


Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020
MÔN TOÁN 

PHẦN 1:  Khoanh tròn vào câu có đáp án đúng:
Câu 1. Số hạng thứ nhất là 5, số hạng thứ hai là 4. Lúc đó tổng là:
        A. 20	                   B. 9	                  C. 1	            D. 25
[bookmark: _GoBack]Câu 2. Cho phép tính 4 x 6 – 16=… Số cần điền vào chỗ chấm là:
	A. 32
	B. 8
	C. 7
	D. 9


Câu 3. Tìm x, biết:  89 < x + 45 < 91
A. 10                           B. 55                       C. 45                      D. 90
Câu 4.Mẹ đổ gạo vào 8 túi, mỗi túi 4kg  gạo. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 32kg                       B. 26kg                  C. 38kg                    D. 24kg
Câu 5.Thứ sáu tuần này là ngày 16. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày bao nhiêu?
A. 23                          B. 9                         C 24                          D. 8


Câu 6.    Trong hình bên có:
                  ...... hình chữ nhật   


PHẦN 2: Hãy hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:   
               Đồng hồ chỉ mấy giờ?     
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Bài 2. Đặt tính rồi tính:
	62   -   14
……………
……………
……………
	51  -   39
……………
……………
……………
	22   -   17
……………
……………
……………
	82   -   33
……………
……………
……………
	71   -   9   
……………
……………
……………


Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	  .....     +   29     =   63

 100   -    .....      =   26
	    .....       -   18     =     15

   100    -     .....     =    27


Bài 4. Tìm một số biết rằng lấy 37 trừ đi số đó thì được  hiệu  là 18.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bài 5. Sợi dây thứ nhất dài 2dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất là 5 cm. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................





Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020
                                               MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong các câu sau:
a) Chim sâu là loài chim có ích.
……………………………………………………………………………………………….
b) Cà rốt là thức ăn yêu thích của thỏ.
………………………………………………………………………………………………
c) Trên sân trường, chúng em đang chơi nhảy dây.
……………………………………………………………………………………………….
d) Hoa hồng là loài hoa có mùi thơm quyến rũ nhất.
……………………………………………………………………………………………….
e) Chú gà trống nhà em đẹp làm sao!
……………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Hãy dùng dấu / để tách bộ phận  Ai  và bộ phận  thế nào? trong các câu sau:
a) Đôi mắt mèo rực sáng trong đêm.
b) Bộ lông mèo mượt như nhung.
c) Chiếc mũi ươn ướt của chú mèo thật dễ thương.
Bài 3: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:
a) Bác Hồ sống rất giản dị mộc mạc đơn sơ.
b) Bác chỉ lo cho dân cho nước.
c) Trong căn nhà của Bác, mọi thứ đều rất đơn giản gọn nhẹ.
Bài 4: Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gì?
a) Em Chi ………………………………………………………………………………….
b) Chị Mai …………………………………………………………………………………
c) Bạn Tuyên ………………………………………………………………………………
d) Bố em …………………………………………………………………………………...
Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020
MÔN TOÁN
Bài 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt	Bài giải
Có          : 25 cây cam	                         …………………………………………………………
Có          : 18 cây bưởi	                         .………………………………………………………..
Có tất cả : …cây?	                         ………………………………………………………..
Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt	Bài giải
Có          : 42l dầu	                           ……………………………………………………….
Đã bán   : 24l dầu	                           ………………………………….……………………
Còn lại   : …lít dầu?	                           ………………………………………...……………..
Bài 3: Tính
a)  23 – 15 + 9 = …………………                       c) 40 – 25 – 6 = ……………………
          = …………………                                              = ……………………. 
b)  37 + 16 + 7 = ………………..                         d) 24 + 16 – 9 = ……………………
                        = ………………..                                                 = ……………………..

Bài 4: Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?
                           Bài giải
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Số?
a)  57 + 46 = 46 +	c) 71 + 17 =	+ 71
b) 35 +	= 15 + 35	d)	+ 8 = 8 + 79
Bài 6: Bao ngô cân nặng 26kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
                            Bài giải
…………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


Bài 7: Thùng to có 30l nước mắm, thùng bé có ít hơn thùng to 5l nước mắm. Hỏi:
a) Thùng bé có bao nhiêu lít nước mắm?
b) Cả hai thùng có bao nhiêu lít nước mắm?
                                                                     Bài giải
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….………………….

Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020
MÔN TOÁN
Bài 1: Tìm x
	    x + 27 = 72
…………………
	     45 + x = 54
………………..
	   50 – x = 14
………………..
	   x – 31 = 28
………………..

	…………………
	………………..
	………………..
	………………..


Bài 2: Số?
	Số bị trừ
	
36
	
27
	
51
	
62
	
	
56

	Số trừ
	15
	
	
	
	37
	28

	Hiệu
	
	16
	15
	24
	  54 
	


Bài 3: Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau:
a) 2; 4; 6; 8; … ; … ; …                   c)  10; 15; 20; … ; … ; … 
b) 6; 9 ; 12; 15; … ; … ; …              d)   8 ; 12; 16; … ; … ; … 
Bài 4: Tính
	15 kg + 5 kg = ………..
	38 kg - 4 kg = ………..

	27 kg - 7 kg = ………..
	49 kg + 16 kg = ………..


Bài 5: Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 6: Có 5 bạn, mỗi bạn mua 2 quyển vở . Hỏi 5 bạn mua tất cả bao nhiêu quyển vở ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 7: Tìm hai số có tích bằng 15 và có tổng bằng 8.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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